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- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi 

- Từ câu 01 đến câu 50, mỗi câu 0,2 điểm. 

Câu 1: Các màu của bảng yêu cầu thường có màu:

a) Trắng và đỏ





c) Xanh dương và trắng
b) Vàng và đen





d) Xanh lục và trắng.

Câu 2: Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí được biểu thị bằng g/m3kk hoặc bằng sức trương hơi nước được tính bằng mmHg. Tiêu chuẩn quy định về độ ẩm nơi sản xuất trong khoảng:

a) 70% - 75%




c) 80% - 85%
b) 75% - 80%




d) 85% - 90%.

Câu 3: Tiếng ồn là:

a) Là những âm thanh gây khó chịu, quấy rối đến điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của con người

b) Là những âm thanh cho cảm giác dễ chịu phục vụ tốt điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của con  người

c) Là những âm thanh vừa gây khó chịu và dễ chịu, quấy rối điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của con người

d) Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 4: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí, mặt trời v.v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng bình thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại… bức xạ nhiệt do các vật thể được nung nóng phát ra tia hồng ngoại

a) Khi nung nóng đến khoảng 3000C

c) Khi nung nóng đến khoảng 5000C
b) Khi nung nóng đến khoảng 4000C

d) Khi nung nóng đến khoảng 6000C.

Câu 5: Thời gian dòng điện qua người càng lâu thì điện trở người càng

a) Giảm






 c) Vừa tăng vừa giảm

b) Tăng






 d) Không tăng không giảm.

Câu 6: Các yếu tố nguy hiểm khi hàn điện hồ quang

a) Phôi rơi, gãy phôi, người bị kẹt do bị cuốn áo, quần vào dây xích, băng tải, trục quay trong quá trình hàn

b) Khi gõ xỉ hàn, các mảnh vụn văng, bắn vào người, mắt gây chấn thương

c) Tổn thương mắt, tổn thương da, bỏng, hít phải khí độc, điện giật, cháy nổ...

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 7: Mối nguy hiểm trong cơ khí là nơi và nguồn phát sinh nguy hiểm do

a) điều kiện kỹ thuật của các phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển.

b) trình độ sử dụng của người lao động đối với các phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển.

c) nhà máy sản xuất của các phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển.

d) hình dạng kích thước chuyển động của các phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển

Câu 8: Các màu của bảng cảnh báo thường có màu :

a) Trắng và đỏ





c) Xanh dương và trắng 

b) Vàng và đen 





d) Xanh lục và trắng.

Câu 9: Các yếu tố nguy hiểm khi mạ

a) Ngã vào bể, bỏng axit, hít phải hơi khí độc, bị điện giật

b) Do tiếp xúc với phần lưỡi của dao khi máy quay. Do các mảnh vụn rơi ra khi lưỡi dao bị vỡ.

c) Tiếp xúc với dụng cụ cắt đang quay khi gia công. Khi đưa phôi vào phía dụng cụ cắt, phần còn thừa hay chi tiết gia công bị văng vào thân người .

d) Phôi rơi, va đập với phần dao của máy, tiếp xúc với lưỡi dao, phoi văng ra.

Câu 10: Một số chi tiết, cơ cấu quan trọng cần chú ý nhất khi làm việc của thiết bị nâng là.

a) Cáp; xích; tang; ròng rọc; phanh
b) Bánh xe, tay lái, gương chiếu hậu

c) Đèn trước, đèn sau, đèn xi nhan

d) Người điều khiển cần có bằng lái xe, phải có đầy đủ dụng cụ và phụ tùng thay thế khi làm việc. 

Câu 11: Các biện pháp chống tiếng ồn.

a) Hiện đại hóa thiết bị, thay đổi quy trình sản xuất

b) Loại trừ nguồn phát sinh ra tiếng ồn, giảm tiếng ồn
c) Hiệu quả nhất là tự động hóa hoặc điều khiển các thiết bị đó từ xa

d) Quy hoạch thời gian làm việc của các nhà máy; dùng các nút giảm âm thanh.

Câu 12: Trị số dòng điện từ 2÷3 mA của dòng điện  xoay chiều tần số 50Hz  mức tác hại của nó sẽ là:
a)  Bắt đầu có cảm giác ngón tay run nhẹ
c) Khó rút được tay khỏi vật mang điện

b)  Ngón tay bị tê




d) Không thể rút được tay khỏi vật mang điện

Câu 13: Các nguyên tắc cơ bản giảm tác hại của hóa chất là:

a) Dùng mặt nạ phòng độc, bảo vệ mắt, quần áo, găng tay, giày ủng, mũ

b) vệ sinh thân thể

c) Trang bị phương tiện vệ sinh cá nhân phải giữ gìn, bảo quản chu đáo, làm việc xong phải tẩy hoặc giặt sạch hóa chất

d) Thực hiện việc thông gió, che chắn hoặc cách ly, thay thế chất nguy hiểm hoặc quy trình sản xuất.

Câu 14: Thông gió nhân tạo là biện pháp.

a) Dựa theo nguyên lý các hơi khí  bị nóng bốc lên thoát ra ngoài, không bên ngoài nhà xưởng mát hơn tràn qua cửa, đẩy không khí nhẹ hơn thoát ra ngoài qua cửa trên sát mái nhà (cửa chớp lật)

b) Thông gió bằng cách mở cửa phía dưới  và phía trên hoặc lợi dụng sức gió

c) Thông gió bằng quạt, thông gió cục bộ, hút gió, thông gió bằng phương pháp bơm và hút;

d) Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 15: Yếu tố nguy hiểm của Máy dập thường là

a) Máy dập có gắn trục truyền lực phụ trợ thường không thể dừng khẩn cấp khi trục trượt thực hiện hành trình đi xuống.

b) Khi vận hành sai nguyên tắc.

c) Tai nạn thường xảy ra do rơi phần khuôn trên hoặc do người khác vô tình điều khiển làm cho trục trượt đi xuống trong khi đang điều chỉnh, tháo, lắp khuôn.

d) Cả các câu trên đều đúng

Câu 16: Dùng biện pháp cá nhân nhằm hạn chế tác hại của hóa chất là:

a) Dùng mặt nạ phòng độc, bảo vệ mắt, quần áo, găng tay, giày ủng, mũ

b) Vệ sinh thân thể

c) Trang bị phương tiện vệ sinh cá nhân phải giữ gìn, bảo quản chu đáo, làm việc xong phải tẩy hoặc giặt sạch hóa chất

d) Thông gió, che chắn hoặc cách ly, thay thế chất nguy hiểm, thay thế quy trình sản xuất.

Câu 17: Người lao động tiếp xúc với hóa chất độc phải sử dụng phương tiện bảo hộ lao động thích hợp. Phương tiện bảo hộ phải đảm bảo các yêu cầu:

a) Tính bảo vệ, tính mỹ thuật, tính an toàn

b) Tính kỹ thuật, tính kinh tế, tính chất sử dụng

c)  Tính chất sử dụng, tính kinh tế, tính bảo vệ

d) Tính an toàn, tính bảo vệ, tính chất sử dụng.

Câu 18: Vận tốc chuyển động của không khí được biểu thị bằng m/s theo tiêu chuẩn vệ sinh là:

a) 1 m/s;





c) 3 m/s;
b) 2 m/s;





d) 4 m/s.

Câu 19: Trong sản xuất người ta thường dùng nguồn sáng đó là:

a) Nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo

b) Nguồn sáng do bóng đèn dây tóc và bóng đèn huỳnh quang

c) Nguồn sáng do bóng đèn cao áp và bóng đèn huỳnh quang

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 20: Nhiệt độ được xem là báo động khi thân nhiệt tăng lên:

a) 370C





c) 380C

b) 37,50C





d) 38,50C.
Câu 21: Yếu tố chủ yếu quyết định điện trở người là:

a) Chiều dày lớp sừng của da và tình trạng da

b) Đường đi của dòng diện qua người

c) Thời gian dòng điện qua người

d) Tần số dòng điện qua người.

Câu 22: Để duy trì cân bằng thân nhiệt trong điều kiện vi khí hậu nóng:

a) Thì cơ thể sẽ thải nhiệt bằng cách giãn mạch ngoài biên và tăng cường tiết mồ hôi
b) Thì cơ thể sẽ tăng quá trình sinh nhiệt, hạn chế quá trình thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt

c) Thì cơ thể sẽ giảm quá trình sinh nhiệt, giảm quá trình  thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt
d)  Cả ba câu trên đều sai.

Câu 23: Khoảng cách an toàn giữa các máy, thiết bị không được nhỏ hơn

a) 1 m





c) 3 m

b) 2 m





d) 4 m.

Câu 24: Đặc điểm lan truyền của âm thanh là:

a) Âm thanh có bước sóng khác nhau thì tốc độ và cường độ giống nhau

b) Âm thanh có bước sóng khác nhau thì tốc độ và cường độ khác nhau

c) Âm thanh có bước sóng khác nhau thì tốc độ và cường độ bằng nhau

d) Cả ba câu trên đều sai.

Câu 25: Trị số dòng điện từ 20÷25 mA của dòng điện một chiều thì mức tác hại của nó là:

a)  Nóng tăng lên, cơ tay bị co nhưng chưa mạnh;
c) Tê liệt hô hấp;

b)  Bắp tay bị co lại, khó thở



d) Chưa có cảm giác.

Câu 26: Trị số dòng điện từ 3÷7 mA của dòng điện một chiều thì mức tác hại của nó là:

a) Đau như kim châm, cảm thấy nóng


c) Tê liệt hô hấp

b)  Bắp tay bi co lai, khó thở



d) Chưa có cảm giác.

Câu 27: Yếu tố nguy hiểm của máy cuốn ép thường là:

a) Máy có gắn trục truyền lực phụ trợ thường không thể dừng khẩn cấp khi trục trượt thực hiện hành trình đi xuống

b) Tai nạn thường xảy ra do hai trục cuốn quay ngược chiều nhau dễ hút tay, tóc

c) Tai nạn thường xảy ra do rơi phần khuôn trên hoặc do người khác vô tình điều khiển làm cho trục trượt đi xuống trong khi đang điều chỉnh, tháo, lắp khuôn

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

a) Câu 28: Các nguy cơ tai nạn lao động thường gặp khi sử dụng máy tiện.

b) Quần, áo, tóc có thể bị cuốn vào trục vít me, trục trơn, mâm cặp, đồ gá, chi tiết

c) Phoi tiện dài, sắc có thể làm đứt tay, đứt chân; Phoi tiện vụn văng dễ gây bỏng, bắn vào mắt

d) Dao, phôi, phoi, dung dịch văng bắn vào người, quần, áo, tóc có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động…

e) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 29: Các biện pháp chống bụi.

a) Biện pháp kỹ thuật; biện pháp vệ sinh cá nhân; biện pháp y tế;
b) Tự động hóa, cơ khí hóa dây chuyền sản xuất; lọc bụi, hút bụi, ngăn bụi,…

c) Bố trí các nơi phát sinh nhiều bụi ra xa các khu vực đông dân cư, nhà ăn, nhà trẻ

d) Tất cả các phương pháp trên.

Câu 30: Các màu của bảng di chuyển thường có màu:

a) Trắng và đỏ





c) Xanh dương và trắng

b) Vàng và đen





d) Xanh lục và trắng.
Câu 31: Nổ hóa học là

a) Phản ứng oxy hóa khử tỏa nhiệt rất mạnh, kèm theo khí nén có khả năng sinh công

b) Hiện tượng phá hủy thiết bị để cân bằng áp giữa trong và ngoài

c) Xì hở môi chất, nổ vỡ thiết bị, tiếp xúc với thiết bị có nhiệt độ cao không được bọc hoặc bị hư không cá nhiệt

d) Cả ba câu trên đều đúng

Câu 32: Sắp xếp theo thứ tự tiếng ồn từ nhỏ đến lớn:

a) Máy tiện, máy khoan, máy bào, máy đánh bóng

b) Máy tiện, máy đánh bóng, máy bào, máy khoan

c) Máy tiện, máy bào, máy đánh bóng, máy khoan

d) Máy tiện, máy bào, máy khoan, máy đánh bóng.

Câu 33: Các quy tắc về an toàn khi hàn hơi

a) Phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ như giầy(ủng), găng tay, mặt lạ khi làm việc.Nên sử dụng ủng cao cổ , giầy cao cổ có thêm gệt che ống chân, găng tay đủ dài để chống nóng của tia lửa điện , kim loại nóng chảy và bức xạ. Không sử dụng găng tay, giầy bị ướt khi hàn.

b) Khi không sử dụng máy,phải cắt điện và xếp dây gọn gàng. Khi tạm dừng công việc hàn cũng phải cắt điện nguồn. Chỉ sử dụng tay cầm điều khiển có phần vỏ bọc cách điện còn tốt.

c) Tách biệt hai loại khí vì chúng bị rò rỉ có thể gây nổ mạnh. Van điều chỉnh phải được lắp ở đầu ống dẫn , phía có ngọn lửa. Thiết bị ngăn lửa tạt lại phải được lắp trên van điều chỉnh. Ống dẫn khí phải tốt và có màu sắc để phân biệt với từng loại khí. Ống phải được bảo vệ để tránh nhiệt,cạnh sắc vật liệu, bụi bẩn, đặc biệt là dầu mỡ.

d) Đầu dây mát phải được nối chắc chắn với cực “0” của máy hàn. Trước khi hàn, cắt các thùng,bình phải xem xét chắc chắn không chất gây cháy. Chuẩn bị thiết bị chữa cháy ở nơi làm việc có nguy cơ cháy.

Câu 34: Các yếu tố của lao động là:

a) Máy, thiết bị công cụ, nhà xưởng, năng lượng, nguyên liệu vật liệu, đối tượng lao động, người lao động

b) Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc, các yếu tố kinh tế, xã hội, quan hệ đời sống hoàn cảnh gia đình liên quan đến tâm lý người lao động 

c) Yếu tố nguy hiểm gây chấn thương, tai nạn lao động. Yếu tố có hại đến sức khỏe, gây bệnh nghề nghiệp

d) Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 35: Nguồn sáng tự nhiên là:

a) Nguồn sáng do bóng đèn dây tóc


c) Nguồn sáng do ánh sáng mặt trời
b) Nguồn sáng do bóng đèn huỳnh quang

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 36: Biện pháp kỹ thuật chống bụi

a) Sử dụng quần áo bảo hộ lao động. Lọc bụi, hút bụi, ngăn bụi…

b) Sử dụng khẩu trang để che. Sau 1 ca làm việc nên thay quần áo bảo hộ lao động

c) Tự động hóa, cơ khí hóa dây chuyền sản xuất; bố trí các nơi phát sinh nhiều bụi ra xa khu vực dân cư, nhà ăn, nhà trẻ. Lọc bụi, hút bụi, ngăn bụi…

d) Tất cả các biện pháp trên

Câu 37: Yêu cầu của kỹ thuật chiếu sáng là:

a) Chiếu sáng đầy đủ theo quy định là ánh sáng phải phân bố đều trên vùng làm việc

b) Không chói, không quá sáng trong phạm vi nhìn của công nhân

c) Không tạo thành các bóng đen trong trường nhìn; đạt hiệu quả kinh tế cao

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 38: Sắp xếp theo thứ tự tiếng ồn từ nhỏ đến lớn:

a) Xưởng rèn, xưởng gò, xường đúc, xưởng nồi hơi

b) Xưởng rèn, xưởng đúc, xưởng gò, xưởng nồi hơi

c)  Xưởng rèn, xưởng gò, xưởng nồi hơi, xưởng đúc

d) Xưởng rèn, xưởng nồi hơi, xưởng đúc, xưởng gò.

Câu 39: Các đường đào thải của hóa chất ra cơ thể người qua:

a) Mắt, mũi, miệng, tai, hô hấp, tiêu hóa, hấp thụ qua da

b) Qua đường hô hấp, tiết niệu, qua phân, qua da, qua nước bọt, qua lông tóc móng, qua sữa mẹ

c) Hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa

d) Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 40: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí, mặt trời v.v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng bình thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại… bức xạ nhiệt do các vật thể được nung nóng phát ra tia tử ngoại

a) Khi nung đến từ 15000C - 17000C

c) Khi nung đến từ 17000C - 19000C

b) Khi nung đến từ 16000C - 18000C

d) Khi nung đến từ 18000C - 20000C.
Câu 41: Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể người, đường nào là chính?

a)  Hô hấp






c) Hấp thụ qua da;

b) Tiêu Hóa
   





d) Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 42: Các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc với các bộ phận mang điện đang vận hành là:

a) Cách điện của các thiết bị điện

b) Che chắn bảo vệ; treo cao; dùng điện áp an toàn

c) Nối không bảo vệ; nối đất bảo vệ; cắt điện bảo vệ; cân bằng điện thế

d) Câu a và b đúng.
Câu 43: Ảnh hưởng của tiếng ồn

a) Nếu tiếp xúc quá lâu với tiếng ồn sẽ làm cho cơ quan thính giác bị mệt mỏi

b) Tăng phế phẩm trong sản xuất hoặc tăng khả năng bị tai nạn lao động

c) Giảm dần thính lực và có thể bị bệnh điếc nghề nghiệp

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 44: Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương và tai nạn lao động là:

a) Máy thiết bị công cụ. Nhà xưởng. Năng lượng,nguyên vật liệu. Đối tượng lao động,người lao động

b) Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc. Các yếu tố kinh tế, xã hội, quan hệ đời sống hoan cảnh gia đình liên quan đến tâm lí người lao động.

c) Yếu tố nguy hiểm chấn thương, tai nạn lao động. Yếu tố có hại đến sức khỏe, gây bệnh nghề nghiệp.

d) Các bộ phận truyền động và chuyển động, nguồn nhiệt; nguồn điện; vật rơi đổ sập; vật văng bắn; nổ.
Câu 45: Nổ vật lý là

a) Phản ứng oxy hóa khử tỏa nhiệt rất mạnh, kèm theo khí nén có khả năng sinh công

b) Hiện tượng phá hủy thiết bị để cân bằng áp giữa trong và ngoài

c) Xì hở môi chất, nổ vỡ thiết bị, tiếp xúc với thiết bị có nhiệt độ cao không được bọc hoặc bị hư hỏng cách nhiệt

d) Cả ba câu trên đều đúng

Câu 46: Trị số dòng điện xoay chiều gây nguy hiểm cho người bắt đầu:

a)  Từ 1÷10 mA





c) Từ 20÷30 mA

b)  Từ 10÷20 mA





d) Từ 30÷40 mA.

Câu 47: Các yếu tố nguy hiểm tại máy phay

a) Cuốn tay vào dao; phôi, phoi, bụi, dung dịch làm nguội… văng bắn vào người nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

b) Do các mảnh vụn gia công văng ra

c) Trang phục bảo vệ dễ bị cuốn khi người tiếp xúc với trục vít bàn dao hoặc phôi đang quay

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 48: Quy định việc cấp cứu nạn nhân bị nhiễm chất độc

a) Cởi hết quần áo và trang bị phòng hộ lao động, lau người bằng nước xà phòng hoặc nước sạch, không lau bằng cồn hoặc nước nóng

b) Cởi hết quần áo và trang bị phòng hộ lao động, lau người bằng cồn hoặc nước nóng, không lau bằng nước xà phòng hoặc nước sạch

c) Cởi hết quần áo và trang bị phòng hộ lao động, lau người bằng nước nóng và thuốc tím, không lau bằng cồn hoặc nước nóng

d) Cởi hết quần áo và trang bị phòng hộ lao động, lau người bằng nước axit loãng hoặc nước sạch, không lau bằng cồn hoặc nước nóng.

Câu 49: Để đạt được mục đích là yêu cầu giảm điện áp tiếp xúc với vỏ máy khi có dòng điện chạm ra vỏ ở trong một phạm vi điện áp an toàn không gây nguy hiểm cho người thì

a) điện trở nối đất càng nhỏ

b) điện trở nối đất càng lớn

c) điện trở nối đất không thay đổi

d) Cả ba câu điều đúng

Câu 50: Các quy tắc về an toàn khi vận hành máy mài: 

a) Gắn và sử dụng thiết bị che đá mài, cần để máy chạy thử ít nhất 3 phút sau khi thay đá mài. Cần kiểm tra đá mài trước khi sủ dụng, không dùng trong trường hợp có tiếng kêu lạ hoặc có vết nứt, rạn ở đá mài. Duy trì khoảng cách chừng 3mm giữa đá mài và giá đỡ

b) Cho tiếp xúc từ từ, tránh để xảy ra va đập mạnh giữa vật gia công và đá mài. Tránh sử dụng các mặt bên hông của đá mài

c) Cần sử dụng kính và mặt nạ chống bụi khi vận hành máy. Bảo quản đá mài ở nơi khô ráo và không có sự chênh lệch quá lớn về nhiệt độ. Phân loại đá mài theo quy cách và để đứng đá mài khi bảo quản trong kho

d) Tất cả các câu trên đều đúng.
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